
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0   

0 0    

7 0 0    

7 0 0

2 1 57 3013 Sa TC-BQ-TTđộ 3 ,NXTC, TKKSKGS

2 0

3 0

2 4 18 0010 UBT 2bên 5cm

8 5 56 4004 UXTC 10 tuần 

8 6 38 0000 UBT (T) 8cm/VS1

8 7 24 0000 UBT (P) 9cm

8 8 40 3003 UBT (P) 7cm

8 9 36 2002 UBT (T) 6cm

8 10 34 2002 UBT (P) 5cm

9 11 54 2002 UBT (P) 6cm

9 12 31 3003 UBT (T) 10cm

9 13 25 0000 VS1,Tắc ứ dịch 2TV

11 15 49 2002 UBT (P) 6cm

11 16 28 ĐT UBT (P) 6cm

11 17 17 ĐT UBT (P) 6cm

11 18 37 2002 UBT (T) 8cm

11 19 26 1001 UBT (T) 6cm

11 20 21 ĐT UBT (T) 7cm

7 0 0

0 0

7 0 0 CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 + 

THỤC TRANG + DIỆP.TT + CHÂU.TT

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

YÊN + MINH NGỌC + LONG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG

            + TUẤN.TT + VINH.TT

BÙI PHƢỢNG + TR.LOAN + HẠNH.TT

HOÀI THƢ + AN + TÍN.TT

HOÀI THƢ + AN + TÍN.TT

HOÀI THƢ + AN + TÍN.TT

THỤC TRANG + DIỆP.TT + CHÂU.TT

THỤC TRANG + CHÂU.TT + DIỆP.TT

PHAN NGA + ANH TUẤN + BÌNH.TT

LƢU + H.THẮM + QUỐC HIẾU.TT

H.THẮM + TÂM.TT + THU.TT

H.THẮM + THU.TT + TÂM.TT

BÙI PHƢỢNG + TR.LOAN + HẠNH.TT

BÙI PHƢỢNG + TR.LOAN + HẠNH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS +  HOÀNG VÂN + 

           NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LÂM TRÚC

           ƠN.TT + HOÀNG.TT

PHAN NGA+ PH. THẢO.TT+ ANH TUẤN

       

  

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

1) Đặt TOT

2) NS cắt 1/2 TC

3) Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

PHẠM THỊ LIỄU

ĐOÀN THỊ THÙY

TRẦN THỊ THU KIỀU

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ DƢỠNG

NGUYỄN THÙY TRINH

NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

MAI THU THỦY

HUỲNH THỊ QUYÊN

VŨ THỊ HỒNG THU

PHẠM THỊ MỸ LỆ

HUỲNH THỊ GỌN

MAI THỊ THIỆT

LƢƠNG THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ KIM ANH

BÙI THỊ KIM TIẾN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ MINH

LÊ DIỄM MY

5566

5797

5765

5574

5951

5583

5575

SHC

129N

5741

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5690

5591

5845

5764

PM

Ngày: 26/08/2013 

Ngày: 27/08/2013 

5587

5594

5539

5730



0 0

2 1 41 0020 VS2 + UBT 10cm/VMC UBT

2 2 49 2012 UXTC 12 tuần

2 3 21 ĐT UBT (T) 8cm

8 4 25 ĐT Nghi bất sản TC + UBT (T)

8 5 28 2032 UBT (T) 6cm/VMC 2lần

8 6 23 0020 UBT (P) 6cm/sẩy thai liên tiếp

9 7 37 1001 NXTC 12 tuần

9 8 40 0000 UBT(T) 12cm

9 9 36 0010 VS II+NXTC/VMC TMTC+ Viêm dính

11 10 45 1001 UBT (T) 6cm

11 11 44 ĐT UBT (T) 5cm

11 12 37 2012 UBT (P) 8cm/VMC

11 13 31 0000 VS1 - Tắc VT (T)

11 14 31 1011 UBT 2bên 7cm

11 15 23 ĐT UBT (T) 5cm

16 25 1001 UBT (T) 10 cm

17 23 1011 UBT (T) 8cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 44 2012 ULNM cơ TC

2 2 38 3003 UBT (P) 5cm/VMC 3 lần (MLT,VRT)

2 3 23 0000 UBT (P) 8cm

8 4 56 2002 TSNMTC

8 5 40 ĐT UBT (P) 5cm/VMC UBT

8 6 23 0010 VS II + UBT 2 bên 10cm

8 7 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 8 26 0000 UBT 2bên 7cm

8 9 25 ĐT UBT (P) 8cm

Q.HƢƠNG + TUẤN.TT +  ĐÌNH TRUNG.TT

Q.HƢƠNG + ĐÌNH TRUNG.TT + TUẤN.TT  

THU NGUYỆT + CƢỜNG.TT+ NÔNG.TT

THU NGUYỆT + NÔNG.TT + CƢỜNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT

LÊ DIỆP + MINH TRUNG.TT + ƠN.TT    

LÊ DIỆP + ƠN.TT+ MINH TRUNG.TT

Q.HƢƠNG + ĐÌNH TRUNG.TT + TUẤN.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + VĂN +

          DIỆP TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LONG.TT +

          NHUNG.TT + BÍCH HÀ.TT

PHAN NGA+PHƢƠNG THẢO.TT+THU NGUYỆT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM+ OANH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM+ OANH.TT

THỤC TRANG + NGỌC DIỄM+ OANH.TT

DỰ BỊ  

HƢNG.PNT + LAN HƢƠNG + HAY.TT

HƢNG.PNT + LAN HƢƠNG + HAY.TT

TR.THẢO+PHƢƠNG THẢO.TT+ TUÂN.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + TUÂN.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + TUÂN.TT

H.HIỆP + ÁI + THU HÀ.TT

            NGA.TT + KHUYÊN.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + THỦY.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG + THỦY.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + LAN HƢƠNG

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS KTSD, Bóc UBT, Tạo hình ÂĐ

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

BÙI THỊ THẢO NGUYÊN

PHAN THANH NGÂN

LÊ MINH HÀ

LƢƠNG THỊ MỸ HIỀN

NGUYỄN THỊ ĐÀO

LƢƠNG THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ HÀ MỘNG DUNG

BN TNTC

BN TNTC

TRƢƠNG NGỌC TRINH

TRẦN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ HIỀN

PHAN THỊ XUÂN YẾN

ĐÀO THỊ ĐẾN

PHẠM THỊ KIỆU

LÊ THỊ BÍCH PHƢỢNG

TRỊNH KIM NGUYÊN

TRỊNH THỊ NGỌC HUỆ

BÀNH THỊ TRÍ

PHAN THỊ MỸ LINH

HOÀNG THỊ KIỀU MÂY

NGUYỄN  MỘNG HẰNG

HUỲNH THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ BÉ

HOÀNG THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI

PHAN THỊ THU

NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG

5850

5971

5656

5655

5643

5709

5569

5667

5723

5632

5619

5841

5626

5638

5651

5775

5598

5649

5614

5768

5630

5056

5570

5758

5596

5563

Thứ: TƯ 

Ngày: 28/08/2013 



9 10 47 1001 UBT (T) 9cm

9 11 38 3003 UBT 2bên 7cm

9 12 27 0000 VSII, Tắc ODT(T)/VMC TNTC

11 13 41 ĐT UBT (P) 10cm

11 14 37 2002 UBT (P) 6cm

11 15 28 2002 UBT (P) 8cm/ VMC TNTC

11 16 31 ĐT UBT (P) 7cm

11 17 28 ĐT UBT (T) 6cm

11 18 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 70 7007 STC độ 3, SBQ độ 3, STT độ 1

2 2 30 0010 VS2 - Ứ dịch TV

2 3 27 0000 VS I + UBT (P) 4cm

2 4 25 1001 UBT (P) 6cm

8 5 48 3003 UBT (P) 8cm + UXTC

8 6 35 2002 UBT (P) 10cm/VMC RT

8 7 26 0010 VS2 - Tắc ODT(T)

9 8 47 1021 TSĐGĐHNMTC

9 9 34 1021 LNMTCBT (P) 6cm

9 10 29 0000 UBT 2bên 5cm/Mong con

11 11 53 2002 TD UBT (T) 6cm

11 12 43 1011 UBT (P) 6cm

11 13 23 1001 UBT (T) 8cm

11 14 20 ĐT UBT (P) 9cm

11 15 18 ĐT UBT (P) 7cm

7 0 0

0 0   

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG

          + BÌNH.TT + DUNG.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + KHUYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHUNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + DUNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + DUNG.TT

NHU + D.PHƢỢNG + VINH.TT

HƢNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + NGA.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + NGA.TT   

TR.THẢO + A.THƢ2 + KHUYÊN.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + KHUYÊN.TT

         THỦY.TT + HAY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TUÂN.TT + 

          THU HÀ.TT + QUYÊN.TT

THỐNG + PHƢƠNG THẢO.TT+ NHU 

NHU + D.PHƢỢNG + VINH.TT

NHU + D.PHƢỢNG + VINH.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + THU.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + THU.TT

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + HẠNH.TT

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + HẠNH.TT

MỸ NGỌC + THU HÀ 3 + HẠNH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH +

K.HOÀNG + V.HÙNG + HOÀNG.TT 

K.HOÀNG + V.HÙNG + HOÀNG.TT

K.HOÀNG + V.HÙNG + HOÀNG.TT

K.CHI.PNT + NGUYỄN LONG + THU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NMTC

NS bóc u, KTSD  

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NS bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHẤN

NGUYỄN NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRƢƠNG THỊ KIM TUYỀN

BN TNTC

CÙ THỊ TUYẾT LAN

PHẠM THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

ĐOÀN BỘI HỶ

VŨ THỊ TÂM

BN TNTC

CAO THỊ ĐÀO

PHẠM THÚY DIỄM

NGUYỄN HỒNG LUYẾN

VI THỊ HUYỀN

LÝ HỒNG QUYÊN

LÔ TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ KIM SỨ

HUỲNH THỊ NGỌC CHI

BN TNTC

LÊ THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ THẮM

TRẦN THỊ NGỌC AN

PHẠM THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN NGỌC THU

5729

5699

5773

5658

5962

5682

5681

5712

5860

131N

5650

5958

5701

5792

5697

5622

5657

5648

5613

5673

5947

5666

5762

5687

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/08/2013 

Ngày: 30/08/2013 



7 0 0   

0 0

2 1 61 3003 UBT (T) 7cm

2 2 40 1011 NXTC 12 tuần

2 3 23 0000 TD LNMTCBT (P) 8cm

2 4 30 0000 VS I - Tắc 2 ODT

2 5 27 2002 UBT (T) 7cm

8 6 51 2022 UXTC, Rong kinh

8 7 33 0000 VS1 + UBT 2 bên 5cm

8 8 27 0000 VS1 + UBT (P) 7cm/VMC UBT

9 9 43 1021 UBT (T) 6cm

9 10 40 1001 TD LNMTCBT 2 bên 8cm

9 11 33 1001 VS2 + LNMTCBT (T) 6cm/VMC

11 12 44 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 40 3003 UBT (T) 8cm

11 14 27 0000 UBT (P) 8cm

11 15 31 0000 VS1 + UBT 2 bên 6cm

11 16 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 17 20 ĐT UBT (T) 6cm

18 33 1001 UBT (T) 6 cm

M.TUYỀN + HIỀN.CĐT + ƠN.TT

M.TUYỀN + HIỀN.CĐT + ƠN.TT

M.TUYỀN + HIỀN.CĐT + ƠN.TT

DỰ BỊ

K.HOÀNG + MỸ GÁI + TÌNH.TT

K.HOÀNG + MỸ GÁI + TÌNH.TT

K.HOÀNG + MỸ GÁI + TÌNH.TT

Q.HIẾU + NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

Q.HIẾU + ĐÌNH TRUNG.TT + NÔNG.TT

Q.HIẾU + NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

HƢNG.PNT + NHÃ.TT + BÍCH HÀ.TT

TP NGA + TÍN.TT + QUYÊN.TT

TP NGA + QUYÊN.TT + TÍN.TT  

N.ĐIỆP2 + MINH TRUNG.TT + TÂM.TT

N.ĐIỆP2 + MINH TRUNG.TT + TÂM.TT

N.ĐIỆP2 + MINH TRUNG.TT + TÂM.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + UYÊN.TT + 

           OANH.TT + CHÂU.TT

HƢNG.PNT + NHÃ.TT + BÍCH HÀ.TT

HƢNG.PNT + NHÃ.TT + BÍCH HÀ.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 23 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

    

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX,  KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

HOÀNG MAI TRANG

NGUYỄN THỊ KIM KHUÊ

LÊ THỊ XUÂN THỦY

NGUYỄN THỊ THẢO

HUỲNH THỊ TUYẾT LAM

NGƢ THỊ PHƢỚC

BÙI THỊ THUẬN

PHAN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM LỆ

PHAN THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ MINH HẢI

BÙI HỒNG PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

BN TNTC

TỐNG THỊ GÁI

PHẠM THỊ BÍCH PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

5956

5800

5722

5711

5728

5777

5082

5335

5703

5713

5786

5745

5715

5834

5731

5749

5705

5735


